
Nữ Nam
Lý luận
chính trị

(1)

Quản lý
nhà nước

(2)

Chuyên
môn (3)

Chức vụ
quản lý

(4)

Chức danh
nghề nghiệp

viên chức
chuyên ngành

Bồi dưỡng
theo vị trí
việc làm

chuyên môn
nghiệp vụ

QP
AN

Ngoại
ngữ

Tin
học

Tiếng
dân tộc

Khác (số
lượt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Phạm Thị Mai 1989 Chuyên viên P. KTHT&ĐT
UBND phường

Sông Trí
Chuyên viên Đại học Luật

2 Nguyễn Ngọc Kế 1992 Chuyên viên P. KTHT&ĐT
UBND phường

Sông Trí
Chuyên viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế x

3 Phạm Xuân Linh 1989
UBND Phường

Sông Trí
Trường Tiều học

Hưng Trí
Viên Chức Đại Học

Thiết Bị -Thư
Viện

BIỂU 01
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số:  207/BC-UBND ngày 21/ 11/2025 của UBND phường Sông Trí)

TT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ
Ngạch/ hạng

hiện giữ

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2025

Phòng/ban/Đơ
n vị trực thuộc

Đơn vị công tác



20 21 22

0982227535

0966692886

0964641588

BIỂU 01
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số:  207/BC-UBND ngày 21/ 11/2025 của UBND phường Sông Trí)

Số điện thoại liên
hệ

Người
dân tộc
thiểu số

Ghi chú



Người dân
tộc thiểu số

2 Cấp xã (gồm cả cấp huyện cũ)
LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND XÃ

cập nhật 5

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số: 207/BC-UBND ngày 21/11/2025 của UBND phường Sông Trí)

Đơn vị tính: lượt người

BIỂU 02

Trong đó

Tổng số

TT
                          Nội dung
 Đối tượng

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND Bồi dưỡng, cập nhật Tổng số



Nữ

3

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số: 207/BC-UBND ngày 21/11/2025 của UBND phường Sông Trí)

Đơn vị tính: lượt người

BIỂU 02

Trong đó



Nữ Nam
Lý luận
chính trị

(1)

Chuyên
môn (3)

Chức vụ
quản lý  (4)

Lãnh đạo đơn
vị sự nghiệp

cỗng lập

Bồi dưỡng theo
vị trí việc làm
chuyên môn
nghiệp vụ

QP
AN

Ngoại
ngữ

Tin
học

Tiếng
dân tộc

Khác
(số

lượt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Trần Thị Vân Anh 1986 Giám đốc TT PVHCC
UBND phường

Sông Trí
Chuyên viên Cao cấp

2 Nguyễn Tiến Sơn 1992 Chuyên viên TT PVHCC
UBND phường

Sông Trí
Chuyên viên Thạc sĩ

3 Đinh Thị Bảo Yến 1991 Viên chức VP HĐND-UBND
UBND phường

Sông Trí
Viên chức

Trung cấp
chính trị

4 Mai Thị Thu Thùy 1990 Chuyên viên VP HĐND-UBND
UBND phường

Sông Trí
Công chức

Trung cấp
chính trị

Chuyên viên

BIỂU 03
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:  207/BC-UBND ngày 21/11/2025 của UBND phường Sông Trí)

Đơn vị công tác
Phòng/ban/Đơn vị

trực thuộc

Đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2026

TT Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ Ngạch/ hạng hiện giữ



19 20 21

0916685969

0778519489

944,889,468

0983209783

BIỂU 03
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:  207/BC-UBND ngày 21/11/2025 của UBND phường Sông Trí)

Số điện thoại liên
hệ

Ghi chú
Người
dân tộc
thiểu số



Người dân
tộc thiểu số

Nữ

2 Cấp xã 01 cuộc 01 cuộc 2

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Ở TRONG NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: 207/BC-UBND ngày 21/11/2025 của UBND phường Sông Trí)

Đơn vị tính: lượt người

BIỂU 04

Tổng số

Trong đó

Tổng số

TT
                     Nội dung
 Đối tượng

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu
HĐND

Bồi dưỡng, cập nhật



TT Nội dung tập huấn
Số lượng
người/lớp

Thời gian  tập
huấn dự kiến

Đối tượng Địa điểm tập huấn Đơn vị chủ trì
Đơn vị đề

xuất

1
Quản lý, sử dụng, vận hành các phần
mềm

13 người/01lớp Quí 2/2026
Văn Phòng HĐND và

UBND
phường Sông Trí Sở Nội vụ

UBND
phường Sông

Trí

2 Kỹ năng tiếp dân/xử lý khiếu nại, tố cáo 02 người Quí 2/2026
Văn Phòng HĐND và

UBND
phường Sông Trí Thanh tra tỉnh

UBND
phường Sông

Trí

3
Tập Huấn cho đội ngũ Hòa giải viên,
tuyên truyền viên

200 người/01
lớp

Quí 4/2026
Văn Phòng HĐND và

UBND
phường Sông Trí Sở Tư pháp

UBND
phường Sông

Trí

4 Tập huấn phần mềm Misa 02 người Quí 1/2026
Văn Phòng HĐND và

UBND
phường Sông Trí Sở Tài chính

UBND
phường Sông

Trí

6 Tập huấn đại biểu HĐND 30 Quí 2/2026 Đại biểu HĐND
Hội trường UBND

phường
HĐND

UBND
phường Sông

Trí

BM-11/ÐT

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2026
((Kèm theo Báo cáo số: 207/BC-UBND ngày 21/11/2025 của UBND phường Sông Trí))

BIỂU 05

Ví dụ:
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